
April 1, 2022 Phụ lục B

% Ngưỡng Nghèo Liên 

Bang
101-200% 201-300%

Bảo Hiểm Tương 

Đương % Thu Nhập
6% 9.50%

Chương Trình T10, G10, 910 T20, G20, 920
Quy Mô Gia Đình (Hàng 

Năm)
Phí Bảo Hiểm  Khoảng Thu Nhập

Phí Bảo 

Hiểm  
Khoảng Thu Nhập Phí Bảo Hiểm  

1 0 13,596  272                13,597      27,180      1,712        27,181      40,776         3,874               

2 0 18,312  366                18,313      36,624      2,307        36,625      54,936         5,219               

3 0 23,040  461                23,041      46,068      2,902        46,069      69,096         6,564               

4 0 27,756  555                27,757      55,500      3,497        55,501      83,256         7,909               

5 0 32,472  649                32,473      64,944      4,091        64,945      97,416         9,255               

6 0 37,200  744                37,201      74,388      4,686        74,389      111,576       10,600             

7 0 41,916  838                41,917      83,820      5,281        83,821      125,736       11,945             

8 0 46,632  933                46,633      93,264      5,876        93,265      139,896       13,290             

Quy Mô Gia Đình (Hàng 

Năm)
Phí Bảo Hiểm  Khoảng Thu Nhập

Phí Bảo 

Hiểm  
Khoảng Thu Nhập Phí Bảo Hiểm  

1 0 1,133    22.66             1,134        2,265        143           2,266        3,398           323                  

2 0 1,526    30.52 1,527        3,052        192           3,053        4,578           435                  

3 0 1,920    38.40 1,921        3,839        242           3,840        5,758           547                  

4 0 2,313    46.26 2,314        4,625        291           4,626        6,938           659                  

5 0 2,706    54.12 2,707        5,412        341           5,413        8,118           771                  

6 0 3,100    62.00 3,101        6,199        391           6,170        9,898           883                  

7 0 3,493    69.86 3,494        6,985        440           6,986        10,478         995                  

8 0 3,886    77.72 3,887        7,772        490           7,773        11,658         1,108               

Tư cách hợp lệ dựa trên tổng thu nhập và quy mô gia đình.  Đối với các gia đình từ 8 thành viên trở lên, thêm $4720 cho mỗi người.

Giới Hạn Tài Sản: tối đa $20.000

Sửa đổi ngày 04/01/2022

Khoảng Thu Nhập

0-100%

2%

T05, G05, 905

Khoảng Thu Nhập

Biểu Đồ Thu Nhập Cho Hỗ Trợ Tài Chính Của Bệnh Viện UNM


